
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN ĐỊA LÍ 11. THỜI GIAN LÀM BÀI 50 PHÚT

TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn 
vị kiến thức Mức độ kiến thức/ kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Mức độ nhận thức

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu

Vận dụng

1 A. Hợp chúng 
quốc Hoa Kỳ.  
Liên bang Nga

A1. Vị trí địa 
lí và điều kiện 
tự nhiên. Dân 
cư, xã hội.
A2. Kinh tế.

Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí Hoa Kỳ.
- Nêu được biểu hiện chứng tỏ Hoa Kỳ có nền kinh tế 
hàng đầu thế giới.
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và lãnh thổ Liên 
bang Nga.
- Trình bày được sự phát triển ngành công nghiệp của 
Liên bang Nga.
Thông hiểu:
– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã 
hội tới phát triển kinh tế - xã hội Liên bang Nga.

4

4
2 B. Nhật Bản B1.  Vị trí  địa 

lí và điều kiện 
tự nhiên.  Dân 
cư, xã hội.
B2. Kinh tế 
Nhật Bản.
B3.  Tìm  hiểu 
về  hoạt  động 
kinh  tế  đối 
ngoại  của 
Nhật Bản.

Nhận biết:
- Trình bày được đặc điểm  vị trí địa lí,  điều kiện tự 
nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản.
- Trình bày được đặc điểm dân cư và xã hội Nhật Bản.
- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố các ngành 
kinh tế của Nhật Bản.
Thông hiểu:
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, điều kiện 
tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đến phát triển kinh 
tế - xã hội Nhật Bản.
– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã 
hội tới phát triển kinh tế - xã hội Nhật Bản.
– Phân tích được số liệu, tư liệu về Nhật Bản.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức giải thích được sự phát triển kinh 
tế Nhật Bản.

4

2

7



TT Chương/
chủ đề

Nội dung/đơn 
vị kiến thức Mức độ kiến thức/ kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Mức độ nhận thức

Nhận 
biết 

Thông 
hiểu

Vận dụng

3 C. Trung Quốc C1.  Vị trí  địa 
lí và điều kiện 
tự nhiên.  Dân 
cư, xã hội.
C2. Kinh tế 
Trung Quốc.
C3.  Tìm  hiểu 
về sự thay đổi 
của  nền  kinh 
tế  Trung 
Quốc.

Thông hiểu:
– Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi 
lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
đến phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc.
– Phân tích được tác động của các đặc điểm dân cư, xã 
hội tới phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc.
- Phân tích được số liệu, tư liệu về Trung Quốc.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức giải thích được nguyên nhân của 
sự phát triển kinh tế Trung Quốc.

2

3

4 D. KĨ NĂNG F.  Làm  việc 
với  bảng  số 
liệu  và  biểu 
đồ

Nhận biết: 
- Nhận dạng được biểu đồ.
- Nhận xét được bảng số liệu, biểu đồ.

8

Thông hiểu:
- Thực hiện một số tính toán đơn giản.

4

Vận dụng:
- Tính toán một số bài toán liên quan đến kinh tế, xã 
hội.

2

Tổng câu 16 12 12
Tổng hợp 40% 30% 30%



Bảng thành phần năng lực và cấp độ tư duy đề thi khảo sát lần 2 - môn Địa lí khối 11

Thành phần năng lực Cấp độ tư duy
Phần I Phần II Phần III

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng

Nhận thức khoa học Địa lí 7 2 4 6 1 1
Tìm hiểu Địa lí 1 2 2 2 1 2
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 2 3 2 2
Tổng 8 4 6 8 4 4 0 4 2


